Phương pháp giải bài toán cân bằng lực trong tĩnh học vật lý 10
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A. MỞ ĐẦU

I. Lý do chọn.
Qua nhiều năm giảng dạy vật lý ở lớp 10, tôi thấy một trong những phần học sinh gặp khó khăn đó là giải bài tập về cân bằng của vật rắn ở chương III. Vấn đề mới của phần này là xác định lực, áp dụng quy tắc mô men lực, điều kiện cân bằng của vật rắn. Học sinh hay lúng túng khi xác định lực, xác định cánh tay đòn của lực. Các em gặp khó khăn khi kết hợp điều kiện cân bằng của vật rắn khi không có chuyển động quay cố định và quy tắc mô men lực. Để khắc phục những khó khăn trên tôi suy nghĩ và quyết định đi sâu tìm hiểu một số bài toán “tĩnh học” để học sinh có được phương pháp giải bài toán dạng này một cách tốt nhất. Từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và kết quả học tập của học sinh trong chương này.
Mặc dù trong các kỳ thi Quốc gia môn vật lý thi trắc nghiệm khách quan, nhưng vì các em đang học lớp 10 nên tôi giới thiệu một số bài tự luận điển hình có lời giải, một số bài cho học sinh tự luyện tập, để học sinh làm quen và rèn luyện kỹ năng khi làm các bài tập chương này.
Hy vọng đề tài này sẽ  giúp các em hiểu sâu hơn kiến thức, thành thạo kỹ năng giải toán. Làm các  em yêu thích môn học và tự tin để tiếp thu những kiến thức mới, nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên. Đặc biệt là việc ôn luyện học sinh giỏi thuộc phần này.
II. Mục đích.

        - Vận dụng trong các tiết bài tập, các tiết tự chọn và áp dụng cho việc ôn luyện học sinh giỏi.
       - In thành tài liệu cho học sinh khá giỏi tự học, tự nghiên cứu và rèn luyện
III. Đối tượng và phạm vi thực hiện.

        - Đối tượng : học sinh trung học phổ thông, cụ thể là áp dụng cho học sinh lớp 10 và học sinh lớp 12 chuẩn bị đi thi học sinh giỏi thành phố.
       - Phạm vi : kiến thức phần tĩnh học ở lớp 10.

IV. Phương pháp:

      - Tìm hiểu tâm lý và nhận thức của học sinh.
      - Đúc kết các kinh nghiệm của bản thân qua nhiều năm giảng dạy.
      - Dự giờ, trao đổi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp. 

      - Với SKKN này tôi sẽ thực hiện theo các bước như sau :

         + Hệ thống lý thuyết : các khái niệm, công thức.
    + Đưa ra phương pháp giải cho các dạng. 
    + Bài tập áp dụng : từ đơn giản đến phức tạp phù hợp với từng đối tượng học sinh, có nhận xét cho từng bài cụ thể.

         + Bài tâp tự giải gồm bài tập tự luận điển hình.
                                              B. NỘI DUNG
I. Cơ sở lý thuyết :
1. Điều kiện cân bằng của vật rắn khi không có chuyển động quay : hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật phải bằng 0.
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a. Nếu vật chịu tác dụng của 2 lực 
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kết luận : hai lực phải cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.

b. Nếu vật chịu tác dụng của 3 lực thì :
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Kết luận : hợp lực của 2 lực phải cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều với lực thứ 3.
2. Điều kiện cân bằng của vật có trục quay cố định(Quy tắc mô men lực).
     a.  Khái niệm mômen lực

* Định nghĩa : Mômen lực là đại lượng vật lý đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực. Đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của lực.

* Biểu thức :   M=F.d

              Trong đó  F : là lực tác dụng, đơn vị (N)

                         d : là tay đòn của lực, đơn vị(m)
                         M : là mômen của lực 
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, đơn vị (N.m)

                  Chú ý : cánh tay đòn là khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.

     b.  Quy tắc mômen lực

* Nội dung : Điều kiện cân bằng của vật có trục quay cố định là tổng các mômen lực làm vật quay theo chiều kim đồng hồ bằng tổng các mômen lực làm vật quay theo chiều ngược lại.

* Nếu vật chịu 2 lực tác dụng thì  
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* Chú ý : 


- Quy tắc này áp dụng cả cho trường hợp vật có trục quay tạm thời


- Các lực có giá đi qua trục quay thì không có tác dụng làm vật quay.

c. Quy tắc hợp lực đồng quy.

     * Muốn tìm hợp lực của 2 lực có giá đồng quy : trước hết ta phải trượt 2 véc tơ lực trên giá của chúng đến điểm đồng quy. Sau đó áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực.
II. Các bước giải bài tập.

* Bước 1: đọc kỹ đầu bài và phân tích các lực tác dụng lên vật.
* Bước 2 : áp dụng điều kiện cân bằng của vật rắn (nếu áp dụng quy tắc mômen, phải xác định trục quay, cánh tay đòn và tác dụng làm quay của từng lực)
* Bước 3 : kết hợp với điều kiện đầu bài để giải và tìm đáp số.
Chú ý : Các bài tập có thể chia làm ba loại như sau :
  + Bài toán áp dụng điều kiện cân bằng của vật rắn khi không có chuyển động quay. 
  + Bài toán áp dụng quy tắc mômen lực.
  + Bài toán cần phải kết hợp cả hai điều kiện trên.
III. Bài toán ứng dụng
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1. Bài toán áp dụng điều kiện cân bằng của vật rắn khi không có chuyển động quay.

Bài 1. Một quả cầu có trọng lượng P = 40 N được treo vào tường nhờ 1 sợi dây hợp với mặt tường một góc ( = 300. Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc giữa quả cầu và tường. Hãy xác định lực căng của dây và phản lực của tường tác dụng lên quả cầu ? 
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     * Nhận xét : Đây là bài toán cân bằng đơn giản. Học sinh chỉ cần phân tích các lực tác dụng lên vật. Sau đó áp dụng điều kiện cân bằng của vật rắn khi không có chuyển động quay. Nhưng học sinh phải chú ý khi vẽ các véctơ lực.
    * Bài giải :
 - Quả cầu chịu tác dụng của 3 lực : 
                  + Trọng lực : 
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                  + Lực căng của dây : 
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                  + Phản lực của tường : 
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- Áp dụng điều kiện cân bằng cho quả cầu ta có:  
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- Ba lực này đồng quy tại tâm O. Trượt các véctơ lực đến điểm đồng quy O rồi dùng quy tắc tổng hợp lực ta thu được hình vẽ trên.
- Từ hình vẽ ta có: tan
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    => N= 23,1 (N)  và 
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Bài 2. Hai mặt phẳng nhẵn cùng tạo với mặt phẳng nằm ngang góc α = 450 . Trên hai hai mặt phẳng đó đặt một quả cầu đồng chất có khối lượng 2kg. Lấy g = 10m/s2, hãy xác định lực ép của mỗi quả cầu lên mỗi mặt phẳng nghiêng.
     * Nhận xét : Đây cũng là bài toán cân bằng đơn giản. Học sinh chỉ cần phân tích các lực tác dụng lên vật. Sau đó áp dụng điều kiện cân bằng của vật rắn khi không có chuyển động quay và quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy là giải được bài toán. Nhưng học sinh phải chú ý khi vẽ các véctơ lực 
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    * Bài giải :
- Các lực đồng quy tác dụng lên quả cầu là: 

         + Trọng lực 
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         + Phản lực 
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 của các mặt

phẳng nghiêng.

- Điều kiện cân bằng của quả cầu:
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- Trượt các lực theo giá của chúng về điểm đồng 

quy tại tâm O của quả cầu rồi dùng quy tắc hình

 bình hành như hình vẽ bên: 

- Từ hình vẽ ta được 
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    Vậy áp lực của quả cầu lên mỗi mặt phẳng nghiêng có độ lớn bằng phản lực của mặt phẳng nghiêng lên quả cầu và bằng 
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Bài 3. Một ròng rọc nhỏ treo một vật A có khối lượng m = 2kg, ròng rọc được đỡ bằng một sợi dây BCDE có phần DE thẳng đứng còn phần BC nghiêng một góc ( = 300 so với đường thẳng đứng . Do tác dụng của lực kéo 
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 nằm ngang nên ròng rọc cân bằng. Tính độ lớn lực 
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và lực căng của dây ? Bỏ qua khối lượng của ròng rọc, lấy g = 10 m/s2.
         * Nhận xét : Với bài tập này vật cần xét là ròng rọc. Cần lưu ý rằng trên cùng một sợi dây thì lực căng ở mọi điểm đều bằng nhau về độ lớn. Có thể giải như hai bài trên, tuy nhiên ta dùng cách sử dụng phương pháp chiếu lên các trục, cụ thể giải như sau.
        * Bài giải :
  - Ròng rọc chịu tác dụng của 4 lực :

        +  Lực kéo 
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        +  Trọng lực 
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(của vật)

        +  Hai lực căng 
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vì ròng rọc nhẹ.
   - Áp dụng điều kiện cân bằng ta có:
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   - Chiếu lên hệ trục xoy ta được:      
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   - Từ (2) ta có 
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  - Thay vào (1) ( 
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       Vậy lực căng của dây là 10,7(N) và lực kéo là 5,35(N).
Bài 4. Một vật có trọng lượng  P = 100 N được giữ đứng yên trên mặt phẳng nghiêng góc (=300  bằng lực 
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có phương nằm ngang. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là ( = 0,2. Tính các giá trị của lực 
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       * Nhận xét : đây là bài toán cân bằng tuy nhiên học sinh phải biết lực ma sát có thể hướng lên hoặc xuống. Nếu
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nhỏ hơn 
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min thì vật sẽ truợt xuống, lúc này 
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hướng lên. Nếu
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lớn hơn
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max vật sẽ bị trượt lên, lúc này 
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 lại hướng xuống.

       * Bài giải :
- Vật chịu tác dụng của 4 lực : 
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. Trượt các lực về điểm đồng quy rồi phân tích hai lực 
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 và 
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 thành hai thành phần song song và vuông góc với mặt phẳng nghiêng. Chọn hệ trục xOy như hình vẽ.

- Áp dụng điều kiện cân bằng ta có    

          
[image: image55.wmf]PFN

F0

ms

®

®®®

+++=

    (*)
 TH1 :  Vật bắt đầu trượt lên (
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 cực đại và 
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 hướng xuống )
  + Chiếu (*) lên Ox và Oy ta được :
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  + Từ (2) ta suy ra  : 
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      Suy ra 
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TH2 : Vật bắt đầu trượt xuống (
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 là cực tiểu và 
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hướng lên)
  + Chiếu (*) lên trục Ox và Oy ta được :
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  + Thay (2’) vào (1’)  
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       Suy ra 
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       Vậy các giá trị của lực 
[image: image68.wmf]F
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 là 33,82 (N) ≤ F ≤ 87,95 (N)
           * Trên đây là những bài toán chỉ áp dụng điều kiện cân bằng của vật rắn khi không có chuyển động quay. Học sinh phải biết sử dụng quy tắc hợp 2 lực đồng quy rồi dùng toán hình, hoặc dùng phương pháp chiếu lên các trục tọa độ một cách khéo léo thì bài toán sẽ trở lên đơn giản. Nhưng có những bài toán lại phải áp dụng quy tắc mô men lực mới giải được, cụ thể như những ví dụ sau.
2. Bài toán áp dụng quy tắc mômem lực.
[image: image202.wmf]2
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Bài 1. Một thanh OA đồng chất, tiết diện đều, được gắn vào tường nhờ 1 bản lề ở O. Đầu A được treo bằng một sợi dây AB thẳng đứng. Khối lượng của thanh là 5 kg, cho (=300. Tính độ lớn lực căng của dây AB ? Lấy g=10m/s2.
      * Nhận xét : Đây là một bài toán về cân bằng của vật có trục quay cố định. Khi áp dụng qui tắc mômen cần lưu ý xác định đúng tay đòn của lực.
     * Bài giải : 
- Thanh OA có trục quay cố định tại bản lề O. Có 2 lực có tác dụng làm thanh quay là :

[image: image203.wmf]1
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+ Trọng lực 
[image: image69.wmf]P

®

(điểm đặt tại trung điểm của OA)
+ Lực căng 
[image: image70.wmf]T
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 của sợi dây AB
- Áp dụng quy tắc mômen lực ta có: 
               
[image: image71.wmf]P.=T.OB

OH


     Suy ra:
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   với 
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      Vậy 
[image: image74.wmf]1
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 Bài 2. Một thanh chắn đường AB dài 7,8 m, có trọng lượng P = 2100 N và trọng tâm G cách đầu bên trái A một đoạn dài 1,2 m. Thanh có thể quay quanh trục nằm ngang O cách đầu bên trái A một đoạn dài1,5 m
  a. Hỏi phải tác dụng lên đầu bên phải một lực là bao nhiêu để giữ cho thanh nằm ngang.
  b. Nếu đặt vào trung điểm của thanh một hòn đá có khối lượng m0 = 5 kg. Để thanh nằm ngang cần phải tác dụng vào đầu bên phải lực bằng bao nhiêu ? Lấy g = 10 m/s2.
                   [image: image75.png]°1





        * Nhận xét : Với bài toán này chúng ta vẫn áp dụng qui tắc mômen. Nhưng lưu ý trường hợp vật chịu tác dụng của 3 lực làm quay.
       * Bài giải : 
[image: image76.png]



- Trục quay của vật tại O.

    a. Có 2 lực tác dụng làm thanh quay là

    + Trọng lực của thanh 
[image: image77.wmf]1
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    + Lực tác dụng vào đầu B là 
[image: image78.wmf]F
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- Áp dụng qui tắc mômen ta có:
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Với 
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   b. Nếu đặt vào trung điểm I của thanh hòn đá có khối lượng m0 = 5 kg thì thanh chịu tác dụng thêm lực thứ 3 có tác dụng làm quay là 
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- Áp dụng qui tắc mô men ta có:

P1.OG= P2.OI+F.OB với 
[image: image85.wmf]AB
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Bài 3. Để đẩy một con lăn nặng, bán kính R lên bậc thềm người ta đặt vào nó một lực 
[image: image88.wmf]F

®

 theo phương ngang hướng đến trục. Lực này có độ lớn bằng trọng lượng của con lăn. Hãy xác định độ cao cực đại của bậc thềm?
[image: image204.wmf]P
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       * Nhận xét : Đây là bài toán cân bằng của vật có trục quay tạm thời. Ta cũng xác định trục quay và áp dụng quy tắc mômen lực.
      * Bài giải :
- Con lăn có trục quay tạm thời tại I là điểm tiếp xúc giữa con lăn và bậc thềm
- Có 2 lực tác dụng làm quay là:

+ Trọng lực của thanh 
[image: image89.wmf]P
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+ Lực tác dụng 
[image: image90.wmf]F
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- Để đẩy được con lăn lên bậc thềm thì tác dụng làm quay của 
[image: image91.wmf]F
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 phải lớn hơn tác dụng làm quay của 
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- Vì F=P nên IJ(OJ mà
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     Suy ra:
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 Bài 4. Hai quả cầu bằng nhôm có cùng khối lượng, thể tích V được treo vào hai đầu A, B của một thanh nhẹ AB. Thanh được giữ thăng bằng nằm ngang nhờ dây treo tại điểm chính giữa O của AB. Biết OA = OB = a = 25 cm. Cho khối lượng riêng của nhôm và nước lần lượt là : D1 = 2,7 g/cm3 và D2 = 1 g/cm3. Nhúng quả cầu ở đầu B vào nước thanh AB mất thăng bằng. Để thanh thăng bằng trở lại ta phải dời điểm treo về phía nào ? Một đoạn bằng bao nhiêu ? 
      * Nhận xét : đây là bài toán cân bằng của vật có trục quay cố tạm thời có thể thay đổi được vị trí của trục quay. Ta cũng xác định các lực có tác dụng làm thanh AB quay rồi áp dụng quy tắc mômen lực. Ở bài này có lực đẩy Acsimet.
      * Bài giải :
- Khi quả cầu treo ở B được nhúng vào nước, ngoài trọng lượng 
[image: image99.wmf]P
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 nó còn chịu tác dụng của lực đẩy Acsimet nên lực tổng hợp giảm xuống. Do đó cần phải dịch chuyển điểm treo về phía A một đoạn x để cho cánh tay đòn của quả cầu B tăng lên.
- Vì thanh cân bằng trở lại nên ta có :

       P.(a - x) = (P - F)(a + x)

( 10D1V(a - x) = (10D1V - 10D2V)(a + x)  
( 10D1a - 10D1x = 10D1a + 10D1x - 10D2a - 10D2x  
( - 10D1x = 10D1x-10D2a - 10D2x  
( x = 5,68 cm

Vậy cần phải dịch điểm treo O về phái A một đoạn x = 5,68 cm

        * Trên đây là những bài toán áp dụng cho những học sinh khá và khá giỏi. Còn đối với học sinh giỏi, giáo viên cần có các bài toán khó hơn và phải kết hợp điều kiện cân bằng rồi chiếu lên các trục tọa độ cùng với quy tắc mômen để giải. Chúng ta cùng tìm hiểu qua các bài toán sau :
3. Bài toán phải áp dụng điều kiện cân bằng của vật rắn không có chuyển động quay và quy tắc mômem lực.
Bài 1. Một chiếc thang được dựa vào một bức tường nhẵn. Trọng tâm ở điểm giữa của thang. Thang hợp với mặt sàn một góc (, hệ số ma sát nghỉ cực đại giữa chân thanh và mặt sàn là (=0,35. Hỏi góc ( nhỏ nhất bằng bao nhiêu để chân thanh khỏi bị trượt ra xa tường và đổ xuống?
[image: image206.wmf]1
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      * Nhận xét : đây là bài toán về vật rắn có trục quay tạm thời có thể tùy chọn. Tuy nhiên nếu chỉ áp dụng qui tắc mô men lực thì chưa tìm được ẩn. Vậy ta phải kết hợp với điều kiện cân bằng của vật khi không có chuyển động quay.
     * Bài giải :
- Thang chịu tác dụng của 4 lực :
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+ Trọng lực: 
[image: image100.wmf]P
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+ Phản lực của tường 
[image: image101.wmf]1
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+ Phản lực của sàn 
[image: image102.wmf]2
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+ Lực ma sát nghỉ giữa thang và sàn 
[image: image103.wmf]ms
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- Áp dụng điều kiện cân bằng ta được
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- Chiếu lên hai trục ox và oy ta được
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     (1)

- Thang có trục quay tạm thời ở A là điểm tiếp xuc giữa chân thang và sàn. Chỉ có 2 lực tác dụng làm thang quay là 
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và 
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- Áp dụng quy tắc mômen cho vật với trục quay tại A ta có

        P.AH=Q1.IB

Với
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Thay (1) và (2) 
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Vậy góc ( nhỏ nhất bằng 
[image: image115.wmf]0
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thì thang không bị trượt ra xa tường và đổ xuống.
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Bài 2. Một thanh OA đồng chất, tiết diện đều, khối lượng 
[image: image116.wmf]1

m=0,23kg

có thể quay xung quanh trục O. Đầu A của thanh được  treo bởi sợi dây không giãn, khối lượng không đáng kể, vắt qua một ròng rọc cố định S. Đầu kia của sợi dây được nối với vật m2 có khối lượng 0,1kg. Biết OS=OA, bỏ qua
ma sát và khối lượng của ròng rọc S.

 a. Tính góc ( khi thanh đứng cân bằng.

 b. Xác định phương, chiều, độ lớn của véctơ lực do trục quay O tác dụng lên thanh?
       * Nhận xét : ở bài toán này thanh OA là vật có trục quay cố định. Ta áp dụng quy tắc mô men lực và điều kiện cân bằng của vật khi không có chuyển động quay.  Điều khác ở những bài trước là ở bài này, chúng ta cần tìm thêm lực của trục quay tác dụng lên thanh.
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      * Bài giải :

 a. Thanh có trục quay tại O. 
- Hai lực có tác dụng làm quay thanh OA là
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- Áp dụng quy tắc mô men lực ta có: 
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  Suy ra  
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    Giải phương trình ta được nghiệm thỏa mãn là (=600

 b. Gọi lực của trục quay tác dụng lên thanh là 
[image: image124.wmf]R
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 và  hợp với phương thẳng đứng góc ( .
- Khi thanh cân bằng thì 
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(*) với 
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- Chiếu (*) lên ox và oy: 
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   Suy ra 
[image: image129.wmf]22
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  và 
[image: image130.wmf]0

x

y

R0,5

tan

γ==10,88

R2,6

g

Þ=


[image: image211.wmf]F

        Vậy lực 
[image: image131.wmf]R
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hướng lên, hợp với oy góc 10,880 và có độ lớn là 2,65(N)
Bài 3.  Để giữ thanh nặng OA có thể nằm nghiêng với sàn một góc α = 30o, ta kéo đầu A bằng sợi dây theo phương vuông góc với thanh, còn đầu O được giữ bởi bản lề như hình vẽ. Biết thanh OA đồng chất, tiết diện đều trọng lượng là P = 400N.
a. Tính độ lớn lực kéo 
[image: image132.wmf]F
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 .

b. Xác định giá và độ lớn của phản lực 
[image: image133.wmf]Q

 của trục O.
[image: image212.wmf]F

      * Nhận xét : Ở bài toán này thanh OA là vật có trục quay cố định. Ta áp dụng quy tắc mô men lực và điều kiện cân bằng của vật khi không có chuyển động quay.  Khi giải bài này ta có thể dùng cách tổng hợp hai lực đồng quy không cần chiếu cũng được.
     * Bài giải :

- Các lực tác dụng lên OA gồm:


+ Lực kéo 
[image: image134.wmf]F



+ Trọng lực 
[image: image135.wmf]P
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+ Phản lực 
[image: image136.wmf]Q

 của trục O

a. Độ lớn lực 
[image: image137.wmf]F

 tác dụng lên thanh OA

- Điều kiện cân bằng của OA là:

        
[image: image138.wmf]F
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    ( F.OA = P.OH 
      với OH = OG.cos( = 
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b. Xác định giá và độ lớn của phản lực 
[image: image146.wmf]Q

 của trục O. 

- Do thanh OA không chuyển động tịnh tiến nên ta có điều kiện cân bằng là
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  (*)

- Các lực
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 có giá đi qua I, nên 
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 cũng có giá đi qua I. Trượt các lực 
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 về điểm đồng quy I như hình vẽ, theo định lý hàm số cosin ta có:

   Q2 =  F2 + P’2 – 2F.P’.cosα  = (100
[image: image157.wmf]3
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  ( Q ≈ 265 (N)
- Theo định lý hàm số sin ta có:  
[image: image160.wmf]g
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 với γ = π/2 – (α+β)
 => 
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 ≈ 0,327  =>γ  ≈ 19o =>β = π/2 - γ - α ≈ 41o
  Vậy 
[image: image162.wmf]Q
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 có độ lớn Q = 265N và có giá hợp với thanh OA một góc β =41o  
 Bài 4. Một hình cầu được buộc vào một sợi dây và
[image: image213.wmf]Q

 tựa vào tường như hình vẽ. Tâm hình 
cầu C nằm trên cùng đường thẳng đứng đi 
qua điểm treo O, góc giữa dây và phương 
thẳng đứng là (, giữa bán kính đi qua điểm
 nối với dây A và phương thẳng đứng là (. 
Tìm điều kiện của hệ số ma sát giữa quả 
cầu và tường để hệ có thể cân bằng? 
Biết: ( + ( = (/2.
       * Nhận xét: Ở bài toán này quả cầu là 
vật có trục quay tạm thời. Ta áp dụng quy tắc 
mô men lực, áp dụng điều kiện cân bằng của vật 
[image: image214.wmf]F

rồi chiếu lên các trục tọa độ sữ thu được kết quả.
        * Bài giải :
- Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

- Các lực tác dụng lên quả cầu gồm: 
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- Áp dụng điều kiện cân bằng cho quả cầu ta có
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    (*)
- Chiếu phương trình (*) lên hệ tọa độ 0xy ta được: 

         N = Tsinα                 (1)

        Fms  = P – Tcosα        (2)

- Điều kiện cân bằng mômen của quả cầu đối với trục quay tại B :
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  (  T.R( 1 + cosα) = P.R 

Suy ra : 
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thay vào (1) ta được   
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      (3)

- Ta có Fms  ≤ Fmsn(max)  = k.N    (4)

- Từ (2), (3) và (4) ta rút ra được kết quả: 
[image: image168.wmf]1
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IV. Bài tập tự luyện :
Bài 1. Một vật có khối lượng 6 kg, được treo vào 2 sợi dây CA và CB  hợp với nhau góc 
[image: image169.wmf]a

 = 
[image: image170.wmf]0
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, biết dây CB nằm ngang . Tính lực căng của mỗi dây ?
Lấy g = 10 m/s2.

[image: image171.png]
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        Đs : TAC = 69 (N) , TBC = 35 (N)
Bài 2. Quả cầu có khối lượng m = 1 kg được treo vào điểm cố định A nhờ dây AB nằm trên mặt cầu tâm O bán kính r = 15 cm. Khoảng cách từ A đến mặt cầu AC = 25 cm, chiều dài dây AB = 30cm, đoạn AO thẳng đứng. Tìm độ lớn lực căng của dây và lực do quả cầu nén lên mặt cầu. 
 Đs : TAB = 7,5 (N), N = 3,75 (N) 

Bài 3. Một thanh gỗ đồng chất có trọng lượng P được đặt vào tường. Do tường và sàn đều không có ma sát nên người ta phải dùng một dây buộc đầu dưới B của thanh vào chân tường để giữ cho thanh đứng yên. Biết 
[image: image172.wmf]3

2

OAOB

=

. Lực căng dây bằng
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 Đs : T = 
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Bài 4. Tìm lực 
[image: image174.wmf]F

 cần thiết để quay một vật hình hộp, đồng chất, quanh điểm O  (như hình vẽ ). Biết trọng lượng của vật là P = 20( N ). Cho a = 20cm, b = 40cm
 [image: image175.png]



     Đs : Lực cần thiết để quay là  F=5N
Bài 5. Một thanh AB đồng chất, tiết diện đầu, trọng lượng 30 N. Đầu A của thanh được gắn vào tường nhờ một bản lề. Đầu B được treo bằng một sợi dây BC không giãn. Dây hợp với thanh một góc 
[image: image176.wmf]a
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 và thanh nằm ngang .
a . Tính lực căng của dây ?

b . Xác định lực của tường tác dụng lên thanh ? 

[image: image178.png]



        Đs : a. T=30N     

      b. F=15,5N hợp với phương ngang góc 150
Bài 6 . Một cái thước thẳng AB  đồng chất, tiết diện đều, dài 1,2m và nặng 1,5kg được đặt trên một khối trụ đường kính 
[image: image179.wmf]2
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(m). Bỏ qua ma sát giũa thước và hình trụ, lấy g = 10 m/s2.
a. Hệ số ma sát giữa đầu A của thước và sàn tối thiểu bằng bao nhiêu để thước không bị trượt trên sàn ?

b. Tính áp lực của thước lên sàn ở A và lên hình trụ ở C khi thước cân bằng ?

[image: image180.png]



        Đs : a. 
[image: image181.wmf]m

=0,6            
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     b. Q1=12,75N    và   Q2=4,5N
Bài 7. Một thanh xà AB đồng chất, tiết diện 
đều có trọng lượng 300 N chiều dài 2 m được 
treo bằng hai sợi dây AM và CN như hình 
vẽ. Biết CB = 50cm.

   a. Tính lực căng của các sợi dây.

   b. Hỏi phải treo một vật có trọng lượng bao nhiêu vào điểm D cách A 30cm thì lực căng của hai sợi dây bằng nhau? Tính lực căng của các sợi dây khi đó.

Bài 8. Thanh AB đồng chất, tiết diện đều, nặng 1,5kg. Đầu A tựa vào sàn nhám, đầu B nối với tường bằng dây BC nằm ngang . Cho 
[image: image182.wmf]60
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, g = 10 m/s2.
a. Tính các lực tác dụng lên thanh ?

 b. Biết hệ số ma sát giữa vật AB và sàn là 
[image: image183.wmf]m
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. Tìm các giá trị của 
[image: image185.wmf]a

 để thanh cân bằng ? Biết dây BC luôn nằm ngang .

[image: image186.png]



Đs : a. Fms=T=4,3N  và   N=P=15N             

        b. 
[image: image187.wmf]a
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 Bài 9: Một chiếc thang có khối lượng m =15kg và chiều dài l = 3m được đặt tựa đầu trên (đã được mài tròn) vào tường, đầu dưới đặt trên sàn nhà. Góc nghiêng của thang so với phương nằm ngang là ( = 600. Trên thang có một người khối lượng M = 60 kg đứng tại vị trí cách đầu trên của thang một khoảng a = 1m. Tìm độ lớn và phương của lực mà sàn tác dụng lên thang.
        Đs: Lực mà sàn tác dụng lên thang khi cân bằng có độ lớn 800(N) 
               và có hướng hợp với phương thẳng đứng một góc β ≈ 200
[image: image218.wmf]P

Bài 10: Một bàn đạp OA có trọng lượng không đáng kể, quay dễ dàng quanh trục nằm ngang O ; một lò xo gắn vào điểm chính giữa C. Người ta tác dụng vào điểm A một lực
[image: image189.wmf]F

®

 nằm ngang ; có độ lớn 20N. Bàn đạp ở trạng thái cân bằng khi lò xo vuông góc với phương nằm ngang và thanh OA làm thành một góc 300.
a. Tính phản lực của lò xo vào bàn đạp ?

b. Tính độ cứng của lò xo, biết lò xo bị ngắn đi 8cm so với lúc không bị nén.

c. Tính và biểu diễn lực tác dụng của bàn đạp lên trục O ?

   Đs : a. Phản lực N = 23,1 (N)

           b. Độ cứng k = 
[image: image190.wmf]500
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 (N/m)

      c. Lực của bàn đạp tác dụng lên O có độ lớn Q = 30,55 (N) và 
[image: image191.wmf]Q
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 hợp với phương ngang góc ( ≈  490
Bài 11: Thanh OA có khối lượng không đáng kể, có chiều dài 20cm, quay dễ dàng quanh trục nằm ngang O. Một lò xo gắn vào điểm giữa C. Người ta tác dụng vào đầu A của thanh một lực F = 20N hướng thẳng đứng xuống dưới. Khi thanh ở trạng thái cân bằng, lò xo có hướng vuông góc với OA, và OA làm với đường nằm ngang một góc ( = 30o.
[image: image219.wmf]'
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a.Tìm phản lực N của lò xo lên thanh.

b.Tính độ cứng k của lò xo, biết lò xo ngắn đi 8cm so với lúc không bị nén.

c.Tính phản lực của trục O lên thanh OA.

    Đs: a. N  =  2F.cosα  =  20
[image: image192.wmf]3

 (N)


          b. k = 433 (N/m)
           c. Phản lực của trục O lên thanh OA có độ lớn Q = 20 (N).
[image: image220.wmf]g
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Bài 12:  Thanh OA dài l = 1m, có khối lượng m1 = 2kg phân bố đều, một đầu gắn với bản lề O, đầu kia buộc vào sợi dây vắt qua ròng rọc O1 và nối với vật có khối lượng m2 đặt trên mặt phẳng nghiêng như hình vẽ. Góc giữa mặt nghiêng và mặt ngang là ( = 30o, hệ số ma sát giữa mặt nghiêng và vật là ( = 0,3. Thanh ở trạng thái cân bằng ứng với ( = 45o, phương đoạn dây AB nằm ngang. Bỏ qua ma sát ổ trục và khối lượng của ròng rọc.

a. Tìm lực tác dụng lên thanh tại O.

b. Tìm điều kiện của m2 để vật mất cân bằng. 

     Đs: a. Q  =  22,36  (N)


           b. Muốn hệ không cân bằng thì 
[image: image193.wmf]2

2

4,2

1,3

mkg

mkg

>

é

ê

<

ë

.
C. KẾT QUẢ THỰC HIỆN.
          Trong quá trình dạy học sinh khối 10 về phần kiến thức này, tôi đã thử nghiệm với 2 lớp học sinh được đánh giá là tương đương về nhiều mặt trước khi dạy (kiến thức, tư duy, điều kiện học tập, …) là lớp 10A1 và 10A2 của trường tôi.  Với lớp 10A2 tôi dạy cũng kiến thức trên nhưng không phân dạng bài tập, không hệ thống hóa kiến thức. Lớp 10A1 tôi dạy theo đề tài này. Kết quả kiểm tra cùng kiến thức về bài toán “tĩnh học” như sau:
      Lớp 10A2 : (Tổng số HS  : 42)
	      Giỏi
	      Khá                  
	    Trung bình
	       Yếu
	   Kém

	  SL
	  %
	  SL
	   %
	  SL
	   %
	   SL
	    %
	   SL
	  %

	17
	40,48
	10
	23,81
	13
	30,95
	2
	4,76
	0
	0


     Lớp 10A1 : (Tổng số HS : 41 )
	      Giỏi
	      Khá                  
	    Trung bình
	       Yếu
	   Kém

	  SL
	  %
	  SL
	   %
	  SL
	   %
	   SL
	    %
	   SL
	  %

	21
	51,22
	12
	29,27
	8
	19,51
	0
	0
	0
	0


         Kết quả trên cũng được khẳng định qua kỳ thi Olympic cấp cụm Mê Linh – Sóc Sơn của khối 10  diễn ra vào ngày 2/3/2019 vừa qua, nhà trường cử 5 em đi thi đều được giải, đặc biệt thành tích của em Đoàn Việt Hưng cao nhất cụm của khối 10. Cụ thể như sau

	Họ Tên
	Lớp
	Ngày sinh
	Điểm
	Giải

	Đoàn Việt Hưng
	10A2
	16/9/2003
	17,0
	Nhất

	Trịnh Kiều anh
	10A1
	17/11/2003
	16,0
	Nhất

	Lê Diệu Anh
	10A1
	4/5/2003
	15,0
	Nhì

	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
	10A1
	13/8/2003
	12,25
	KK

	Đặng Lê Anh Cường
	10A2
	3/2/2003
	11,25
	KK


D. KẾT LUẬN
        Qua thời gian giảng dạy tôi thấy việc phân loại bài tập như trên đã giúp học sinh có cái nhìn đúng đắn khi gặp các bài toán “tĩnh học”. Các em không còn lúng túng, bỡ ngỡ khi gặp các bài toán này. Chính vì vậy mà kết quả thi học kỳ và thi học sinh giỏi cấp cụm vừa qua đã có kết quả cao. Tôi mong rằng với đề tài này sẽ giúp các em tự tin và có kết quả cao trong các kỳ thi tiếp theo .
       Với thời gian và khuôn khổ đề tài có hạn, đề tài của tôi không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự góp ý của các đồng nghiệp để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn. Tôi xin cảm ơn. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bùi Quang Hân – Giải toán Vật lý 10 – NXB Giáo dục.
2. PGS, TS Vũ Thanh Khiết – Các bài toán chọn lọc THPT – NXB Giáo dục.

3. Mai Chánh Trí – Rèn luyện kỹ năng giải toán vật lý 10 – NXB Giáo dục.
4. Nguyễn Đình Noãn – Bài tập chọn lọc và phương pháp giải bài tập vật lý 10 – NXB Giáo dục.
5. Đoàn Ngọc cẩn – Bài tập chọn lọc vật lý 10 – NXB Giáo dục.

6. Các đề thi, tài liệu trên Internet.
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